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	BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN

	Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức đọc hiểu

-Học sinh đọc phần tri thức đọc hiểu Sgk trang 81 để hiểu về truyện đồng thoại


Hoạt động 2: Tìm hiểu các đặc điểm của truyện đồng thoại qua văn bản Bài học đường đời đầu tiên

-Học sinh tìm hiểu các chi tiết trong văn bản Sgk để rút ra thời điểm kể chuyện




-Học sinh tìm hiểu những lời kể của nhân vật Dế Mèn và những lời đối thoại của Dế Mèn để rút ra những điểm giống và khác nhau, sau đó hoàn thành bảng bên cạnh





-Học sinh bám sách văn bản Sgk để tìm những chi tiết, hình ảnh về nhân vật Dế Mèn như ngoại hình, lời nói, tâm trạng từ đó đưa ra được đánh giá, nhận xét về nhân vật này.
























-Từ việc phân tích các đặc điểm của nhân vật Dễ Mèn, học sinh đưa ra nhận xét đánh giá về bài học đầu đời mà Dế Mèn nếm trải.



-Từ bài học của Dế Mèn học sinh đúc kết ra bài học cho chính bản thân mình




-Học sinh rút ra được đặc điểm của truyện đồng thoại qua việc tìm hiểu văn bản Bài học đường đời đầu tiên
	Tri thức đọc hiểu
Xem Sgk trang 81










1. Thời điểm kể chuyện
- Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là sau cái chết của Dế Choắt. 
- Chi tiết thể hiện: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ trả nợ cho những ngu dạ;  tôi ân hận quá, ân hận mãi; thế mới biết nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột có hối cũng không làm lại được;… 
2. Lời người kể chuyện, lời nhân vật và người kể chuyện
	
	Lời kể của DM
	Lời đối thoại của DM

	Câu văn
	
	

	So sánh
	Giống nhau
	

	
	Khác nhau
	
	


3. Nhân vật Dế Mèn
- Ngoại hình: Đôi càng mẫm bóng, vuốt cứng, nhọn hoắt, Cánh dài, răng đen nhánh, râu dài uốn cong, hùng dũng....
- Hành động: Đạp phanh phách, nhai ngoàm ngoạm, Trịnh trọng đưa hai chân lên vuốt râu, đi đứng oai vệ, Cà khịa, to tiếng với tất cả mọi người…
- Lời nói: gọi Dế Mèn là "chú mày", mắng chửi Dế Choắt "có lớn mà chẳng có khôn"…
 - Tâm trạng
+ Hãnh diện, tự mãn "tôi lấy là hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm", "tôi tợn lắm, tôi cho tôi là giỏi"
+ Sợ hãi "tôi cũng khiếp, nằm im thít, hoảng hốt"
+ Ân hận "anh mà chết là tại tôi ngông cuồng"
+ Hối lỗi "tôi biết làm thế nào bây giờ"
- Ở đây có sự biến đổi tâm lý:  từ thái độ kiêu ngạo, hống hách sang ăn năn, hối hận-> Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sinh động, hợp lí.
 Tính cách: Dế Mèn là một chàng thanh niên trẻ trung, yêu đời, tự tin nhưng cũng kiêu căng, tự phụ, hống hách, coi khinh và cậy sức bắt nạt kẻ yếu.
4. Bài học đường đời đầu tiên 
- Thói ngông cuồng của mình, trêu đùa, khinh thường người khác, thoả mãn niềm vui cho mình đã gây ra hậu quả khôn lường, phải ân hận suốt đời.
- Không nên kiêu căng, tự phụ và xem thường người khác.
5. Bài học cho bản thân
- Không nên có thái độ kiêu căng, tự phụ, xốc nổi. Đây cũng là những lỗi lầm dễ mắc phải ở những người tuổi mới lớn.
 - Trước những lỗi lầm, chúng ta phải biết nhận ra và sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải, phải tự trọng, biết nghiêm khắc trước những thiếu sót của mình.

6. Đặc điểm truyện đồng thoại
- Nhân vật: là các đồ vật, loài vật được nhân cách hóa 
 phản ánh đặc điểm sinh hoạt của loài vật, những đặc điểm của con người.

	Hoạt động 2: Luyện tập
-Học sinh viết một bức thư nhận lỗi trong một lần mắc lỗi của mình theo các yêu cầu của đề bên cạnh.
	- Viết được một bức thư, kể được lỗi lầm mình đã gây ra là gì? Với ai? Khi nào? Để lại hậu quả ra sao? Người đó đã biết lỗi của mình gây ra chưa? Cảm xúc, tâm trạng của mình như thế nào?...

	GIỌT SƯƠNG ĐÊM

	Hoạt động 1: Tìm hiểu các đặc điểm của truyện đồng thoại qua văn bản Giọt sương đêm
-Học sinh thông kê các nhân vật trong câu chuyện
-Học sinh rút ra ngôi kể trong văn bản
-Rút ra đặc điểm của nhân vật và ngôi kể qua truyện đồng thoại trên

-Học sinh tìm hiểu cốt truyện bằng cách sắp xếp các tình tiết truyện theo trình tự






-Học sinh phát hiện các biện pháp nghệ thuật đã được sử dụng trong câu chuyện trên
-Học sinh rút ra đặc điểm nghệ thuật của truyện đồng thoại so với các thể loại khác

-Học sinh tìm hiểu nhân vật Bọ Dừa thông qua các chi tiết về ngoại hình, sở thích, nghề nghiệp, hoàn cảnh.







- Học sinh rút ra thông điệp từ kết thúc câu chuyện
	1. Nhân vật và ngôi kể
- Nhân vật: Tắc Kè, Thằn Lằn, Ốc Sên, Cụ giáo Cóc, Bọ Dừa, 
- Người kể chuyện: người kể chuyện ẩn mình
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba 
=> Trong truyện đồng thoại, người kể chuyện có thể là nhân vật, có thể là người kể chuyện giấu mình. Ngôi kể có thể là ngôi thứ nhất (xưng tôi), cũng có thể là ngôi thứ ba (giấu mình)
2. Cốt truyện
- Sắp xếp các sự việc: e – b – d – a - c
- Sự việc quan trọng nhất: “Sáng hôm sau, sau khi kể cho Thằn Lằn nghe về một đêm mất ngủ của mình, Bọ Dừa khoác ba lô hành lí lên vai, chào tạm biệt Thằn Lằn để về quê “là quan trọng nhất”. Vì sự việc này có ý nghĩa sâu sắc, sau một đêm mất ngủ, Bọ Dừa nhận ra chính mình, quay trở về quê hương sau bao năm xa cách, quên lãng.

3. Biện pháp nghệ thuật
- Nghệ thuật: Điệp, so sánh, đặc biệt là nhân hóa
- Đặc điểm truyện đồng thoại: các nhân vật được nhân hóa phản ánh các đặc điểm sinh hoạt của loài vật lại gắn liền với nhận thức, tâm lí, đặc điểm lứa tuổi thiếu nhi


4. Nhân vật Bọ Dừa
- Ngoại hình: Néo, râu ngắn
- Sở thích: Thích ăn lá trúc
- Nghề nghiệp: nghề buôn
- Hoàn cảnh: xa quê đi buôn bán đã lâu chưa về, trên đường đi ghé vào xóm Bờ Dậu tìm chỗ nghỉ ngơi; ngủ ở ngoài trời
- Bọ Dừa mất ngủ: khi giọt sương rơi xuống cổ khiến ông sực nhớ quê nhà  Những âm thanh, hình ảnh đó đã gợi nhắc ông về hình ảnh thân thuộc của quê hương mà bao lâu nay ông bỏ quên
5. Kết thúc truyện
- Kết thúc truyện: Bọ Dừa đi về quê 
- Thông điệp: Hãy trân trọng quê hương, gia đình đừng mãi bôn ba, phiêu bạt bên ngoài. 

	Hoạt động 2: Luyện tập
-Học sinh chọn một trong hai trải nghiệm để viết lại và chia sẻ.
+ Trải nghiệm do bản thân chứng kiến.
+Trải nghiệm do chính bản thân đã nếm trải qua.
	- Kể được trải nghiệm xảy ra khi nào, ở đâu, có tác động ra sao (ví dụ đọc bài báo về cậu bé Vì Quyết Chiến đi xe đạp từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em; câu chuyện về bé hải An hiến giác mạc; câu chuyện về các y bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid...)
- Chia sẻ trải nghiệm của bản thân, tác dụng của trải nghiệm
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